
Tờ bản đồ 

số
Thửa số

Tổng diện 

tích (m2)
Số tờ Số thửa

Diện 

tích

Tổng DT 

thu hồi 

(m2)

Đất UB

(m2)

Diện tích 

đất hộ 

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14

1 Nguyễn Thị Lịch Thôn Cảm 11 342 1904,8 2 5 1320 LUC 148,4                -   148,4

2
Chúc Thị Bé - vợ

(GCN: Nguyễn Văn 

Ấp)

Thôn Cảm 12 143 905,6 3 120 888 LUC 171,5 -            171,5

3

Trần Thị Bình

Trần Thắng Hương

(UBND xã)

Thôn Cảm 11 378 149,8 LUC 31,9 31,9           0

4 Ngô Văn Thịnh Thôn Cảm 12 157 265,5 6 4 144
BHK

(LUC)
24,4 -            24,4

5 Nguyễn Văn Triệu Thôn Cảm 11 310 1194,8 3 217 1200
MNC

(LUC)
104,2 -            104,2

Vi Văn Tước Thôn Long Vân 34 195 59,0
BHK

(LUC)
59 -            59

Vi Văn Tước Thôn Long Vân 34 197 281,4 LUC 62 -            62

-                     -           -           4.760,9    -      -      -      -           601,4        31,9           569,5        

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT, LOẠI ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI (ĐỢT 5)

Dự án:Đường nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang. 

Tuyến nhánh: Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 đoạn từ ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tại xã Phúc Sơn, huyện 

Tân Yên Địa điểm: Thôn Long Vân, thôn Cảm, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

( Kèm theo Quyết định số: ….../QĐ- UBND ngày ……./4/2023 của UBND huyện Tân Yên)

STT Tên chủ sử dụng đất Địa chỉ thửa đất

Thông tin thửa đất theo bản đồ 

Địa chính

Thông tin thửa đất theo 

HSĐC, GCN

Loại đất

Tổng
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